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	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	CỘNG

	Phần I:
Điện học
23 tiết


	1. Định luật Ôm. Viết hệ thức của định luật
2.  Khái niệm điện năng.

3. Dung cụ đo điện năng.


	1.  Ý nghĩa các số ghi dụng cụ điện.

2. Sự phụ thuộc của điện trở vào 3 yếu tố. Viết công thức tính điện trở dây dẫn theo ba yêu tố trên.

	1.   Tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song.

2.  Tính điện trở của dụng cụ điện.
3. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên thiết bị điện.


	1.  Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở
	

	Số câu hỏi
	3
	2
	3
	1
	9

	Số điểm
	2.0
	2.5
	2.5
	1.0
	8.0

	Phần II:
Điện từ học
8 tiết
	1.Phát biểu quy tắc bàn tay trái. 


	1. Xác định từ cực của nam châm


	1.Xác định lực điện từ
	
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	1
	
	3

	Số điểm
	1.0
	0.5
	0.5
	
	2.0

	Tổng
	3.0
	3.0
	3.0
	1.0
	10


BẢN ĐẶC TẢ

	STT
	Nội dung 

kiến thức
	Đơn vị 

kiến thức
	Kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng

số điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Hiểu
	Vận dụng


	

	
	
	
	
	Câu
	Điểm
	Câu
	Điểm
	Câu
	Điểm
	Điểm

	1
	Điện học
	Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm
	- Phát biểu định luật Ôm.Viết biểu thức  định luật Ôm.

- Vận dụng biêu thức tính I1, I2.
	1


	1,5


	
	
	5b
	1,0
	2,5

	
	
	Đoạn mạch nối tiếp- Đoạn mạch song song
	- Vận dụng công thức đoạn mạch song song tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
	
	
	
	
	5a
	1,0
	1,0

	
	
	Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của một dây dẫn
	- Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của một dây dẫn. Viết biểu thức  
	
	
	4b
	1,5
	
	
	1,5

	
	
	Công và Công suất của dòng điện
	- Khái niệm điện năng, dụng cụ đo điện năng.

- Ý nghĩa số vôn, oát trên dụng cụ điện

- Tính điện trở của  dụng cụ điện.
	4a
	0,5
	3a
	1,0
	3b
	0,75
	2,25

	
	
	Định luật Jun – Lenxơ.
	-  Tính nhiệt lượng tỏa ra trên thiết bị điện.
	
	
	
	
	3c
	0,75
	0,75

	2
	Điện từ học
	Tác dụng từ của nam châm, của dòng điện. Từ trường.
	- Xác định từ cực của nam châm.

	
	
	2c
	0.5
	
	
	0,5

	
	
	Lực điện từ
	- Phát biểu quy tắc bàn tay trái .
- Vận dụng quy tắc bàn tay trái xác định lực điện từ.
	2a

	1,0

	
	
	2b
	0,5
	1,5

	TỔNG SỐ ĐIỂM
	
	3.0
	
	3.0
	
	4.0
	10

	TỈ LỆ
	
	30%
	
	30%
	
	40%
	100%
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Thời gian: 45 phút

 (Không kể thời gian phát đề)





Câu 1: (1,5 điểm)
     Phát biểu định luật Ôm. Viết hệ thức của định luật, cho biết tên và đơn vị của các đại lượng trong hệ thức.

Câu 2: (2,0 điểm) 
a. Phát biểu quy tắc bàn tay trái 

b. Hãy vẽ lại hình và xác định lực điện từ ở hình 1.

c. Xác định cực từ của nam châm ở hình 2

Câu 3: (2,5 điểm) 
    Trên một bếp điện có ghi 220V-1600W.                                            

a. Giải thích ý nghĩa các số ghi này.

b. Tính điện trở của bếp.

c. Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 45 phút khi sử dụng ở hiệu điện thế 220V.

Câu 4: (2,0 điểm) 
a. Điện năng là gì? Hãy nêu tên dụng cụ đo điện năng?    
b. Điện trở của một dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố này như thế nào? Viết công thức tính điện trở của dây dẫn, nêu tên gọi và đơn vị của các đại lượng trong công thức.
Câu 5: (2,0 điểm)                                                                                                         
     Một đoạn mạch có hiệu điện thế không đổi U= 24V, gồm 2 dây dẫn có điện trở 
R1 = 30Ω, R2 = 60Ω mắc song song với nhau. 
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
----Hết-----
Họ và tên học sinh:..................................................................Lớp: 9/..... – SBD:.................

ĐÁP ÁN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1.5 điểm)
	Cường độ dòng điện  chạy qua dây dẫn  tỉ lệ thuận vởi hiệu điện thế giữa hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn 

-> chia 3 ý /0.25đ

 -  Hệ thức:      I = [image: image2.png]-




     I: Cường độ dòng điện (A)   

    U: Hiệu điện thế (V)

    R: Điện trở (()  

-> Nêu kí hiệu, đơn vị 0,25(nếu thiếu 1 không trừ điểm)) 
	0,75

0.5

0.25



	Câu 2

(2.0 điểm)
	a.  Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay , chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì nón tay cái choãi ra 900 chỉ  chiều của lực điện từ.

b.                                                            

                               



Vẽ đúng lực điện từ               Xác định đúng cực từ của nam châm
	0,25x4

0,5x2



	Câu 3

(2.5 điểm)
	a. - 220V: hiệu điện thế định mức của bếp

    - 1600W: công suất định mức của bếp khi sử dụng ở hiệu điện thế định mức 

b. Điện trở của bếp      Rb=
[image: image3.wmf]2

U

P

=[image: image4.png]22— 30,250
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c.  Nhiệt lượng bếp tỏa ra : Q=P.t=1,6.0,75= 1,2 Kw.h
	0,5x2

0,25x3

0,25x3

	Câu 4

(2.0 điểm)
	a. - Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng. 

    - Đo điện năng bằng công tơ điện. 
b. - Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với độ dài l của dây , tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây.         
[image: image6.wmf]l

R

s

r
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   R: Điện trở của dây ( ()        s: Tiết diện của dây  ( m2)   

   l: Chiều dài của dây ( m )      (: Điện trở suất   ((m)

	0,25

0,25

0,25x3

0,5

0,25



	Câu 5

(2.0 điểm)
	a.  Điện trở tương đương của đọan mạch: 

[image: image7.wmf]W
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b.  Vì  R1// R2 nên U= U1=U2= 24V
    Cường độ dòng điện qua R1:

Cường độ dòng điện qua R1:

       I1=[image: image9.png]


=[image: image11.png]



Cường độ dòng điện qua R2:

       I2=[image: image13.png]


=[image: image15.png]



	1,0

0,5

0,5




ĐỀ CHÍNH THỨC


   (Gồm 01 trang) 	
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